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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 209/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2021



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum


	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2.



[bookmark: _Hlk83652991]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông báo số 29/TB-TTHĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đăng ký trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Thực hiện quy định tại khoản 1([footnoteRef:1]) Điều 11 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 16/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021) và quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên như sau “Chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.  [1: () “Điều 11: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 
 1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quy định, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ danh mục dịch vụ sự nghiệp công Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Điểm a Khoản 1 Điều này).”] 

Theo đó, một số lĩnh vực sự nghiệp áp dụng theo Danh mục ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cho ngành, lĩnh vực và một số lĩnh vực sự nghiệp thực hiện theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định để thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của địa phương. 
2. Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó quy định các nội dung như sau:
- Tại khoản 3 Điều 3: “Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thuộc danh mục do cấp có thẩm quyền ban hành, được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện.”
- Tại Điều 4: “Việc bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và lộ trình điều chỉnh tính đủ các chi phí hình thành giá dịch vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”, trong đó:
+ Tại mục a khoản 2: “Các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về ngân sách nhà nước, gồm: Các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm thần; nghiên cứu khoa học cơ bản; văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia; chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội và các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này”.
+ Tại mục b khoản 2: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tiếp tục thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành trong trường hợp danh mục hiện hành phù hợp với quy định tại điểm a khoản này; đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”.
+ Tại mục b khoản 3: “Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện”.
Theo đó, việc đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, làm cơ sở triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo theo thẩm quyền, và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, làm cơ sở triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo theo thẩm quyền, và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Việc ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tiễn và theo đúng quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; trên cơ sở các nội dung góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
[bookmark: _Hlk83644462]Điều 2. Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
[bookmark: _Hlk83644511]2.1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết về ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
2.1.2. Đối tượng áp dụng: 
[bookmark: _Hlk83644563]- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước hoặc phục vụ quản lý nhà nước.
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị, hợp tác xã có tư cách pháp nhân, các cá nhân hành nghề độc lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định; Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.
2.2. Điều 2: Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước:
2.2.1. Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum theo ngành, lĩnh vực, cụ thể:
- Phụ lục I: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Phụ lục II: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Phụ lục III: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số.
- Phụ lục IV: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Phụ lục V: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 
- Phụ lục VI: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Phụ lục VII: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.
- Phụ lục VIII: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế.
- Phụ lục IX: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp.
- Phụ lục X: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khác.
- Phụ lục XI: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
[bookmark: _Hlk83644697]2.2.2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bãi bỏ các quyết định, văn bản đã ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum trùng với các danh mục quy định tại Nghị quyết này. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./.
(Tài liệu gửi kèm: (1)Dự thảo Nghị quyết;(2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết;(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan khác).
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